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Đại Đồng, ngày       tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
TỔNG KẾT THỰC HIỆN CÁC THÔNG TƯ

SỐ 09/2018/TT-BLĐTBXH, SỐ 28/2019/TT-BLĐTBXH,
SỐ 14/2020/TT-BLĐTBXH

(Từ khi Thông tư có hiệu lực đến tháng 4/2026)

Căn cứ Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2018 của Bộ Lao 
động – TB&XH về việc Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
HIV/AIDS;

Căn cứ Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao 
động – TB&XH  về việc Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ Lao 
động – TB&XH về việc Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc 
thay thế cho trẻ em;

Căn cứ Công văn số 2217/SYT-CCDS&TE ngày 20 tháng 4 năm 2026 của 
Sở Y tế tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo tổng kết các Thông tư nêu trên;

UBND xã Đại Đồng báo cáo kết quả thực hiện 03 Thông tư nêu trên như sau:
PHẦN I. THÔNG TƯ SỐ 09/2018/TT-BLĐTBXH NGÀY 28/8/2018

Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo
Ngay sau khi Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực, UBND xã 

Đại Đồng đã chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội 
nghiên cứu, quán triệt nội dung Thông tư; phổ biến đến toàn thể cán bộ, công 
chức xã và các trưởng thôn.

2. Việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Thông tư
UBND xã đã chủ động lồng ghép nội dung trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS vào Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em hàng năm của địa phương, 
đảm bảo tính xuyên suốt và kịp thời..

3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ
UBND xã đã phân công công chức Văn hóa - Xã hội phối hợp với Trạm Y 

tế xã, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên thực hiện rà soát, nắm bắt tình hình trẻ em 
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trên địa bàn. Mục tiêu trọng tâm là phát hiện sớm các trường hợp trẻ em bị ảnh 
hưởng bởi HIV/AIDS để tư vấn và kết nối dịch vụ hỗ trợ theo đúng quy trình 
của Thông tư.

II. TỔ CHỨC THI HÀNH
1. Kết quả đạt được
a) Thực hiện nội dung Thông tư:
Qua công tác rà soát định kỳ và quản lý nhân khẩu, tính đến thời điểm báo 

cáo, xã Đại Đồng chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào bị nhiễm HIV hoặc bị 
ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV/AIDS (không có trẻ em sống trong gia đình có cha, 
mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV).

b) Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch:
Tổ chức các buổi truyền thông lồng ghép về phòng chống HIV/AIDS và 

bảo vệ trẻ em tại các cuộc họp thôn, xóm.
c) Điều kiện bảo đảm thi hành:
- Bố trí 01 cán bộ phụ trách kiêm nhiệm công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em.
- Kinh phí thực hiện được lồng ghép trong ngân sách chi thường xuyên cho 

hoạt động xã hội của địa phương.
2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
- Do không có trường hợp thực tế phát sinh trên địa bàn, cán bộ phụ trách 

chủ yếu nắm lý thuyết qua văn bản, chưa có kinh nghiệm thực tiễn trong việc xử 
lý các tình huống can thiệp, trợ giúp cụ thể.

- Công tác tuyên truyền đôi khi còn gặp khó khăn do tâm lý e ngại của 
người dân khi tiếp cận các chủ đề liên quan đến HIV/AIDS.

3. Nhận định chung
Việc triển khai Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH tại xã Đại Đồng đã 

được thực hiện nghiêm túc. Dù hiện tại địa bàn không có trẻ em nhiễm hoặc bị 
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, nhưng công tác quản lý và sẵn sàng quy trình hỗ trợ 
vẫn được duy trì tốt, góp phần ổn định an sinh xã hội tại địa phương.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ cấp xã về 

quy trình trợ giúp trẻ em để sẵn sàng ứng phó nếu có trường hợp phát sinh.
- Cấp trên cần cung cấp thêm các tài liệu truyền thông (tờ rơi, áp phích) có 

nội dung trực quan để cấp phát cho người dân.
- Có hướng dẫn cụ thể về cơ chế phối hợp liên ngành ở cấp cơ sở để xử lý 

nhanh các trường hợp phát sinh.
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- Bổ sung biên chế hoặc phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cấp xã.

- Điều chỉnh Thông tư phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy 
định rõ trách nhiệm của UBND xã trong quy trình trợ giúp.

PHẦN II. THÔNG TƯ SỐ 28/2019/TT-BLĐTBXH NGÀY 26/12/2019
Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo
Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan 

chuyên môn cấp trên, UBND xã Đại Đồng đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ 
đạo tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và triển khai các chính sách bảo vệ trẻ 
em trên địa bàn. Việc giao nhiệm vụ được thực hiện cụ thể cho công chức 
chuyên môn và các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương.

2. Việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Thông tư
Giai đoạn từ năm 2020 đến nay, UBND xã luôn chủ động ban hành Kế 

hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em trước ngày 25/5 hàng năm, đảm bảo 
tính kịp thời và bám sát thực tiễn địa phương.

3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ
- Công tác triển khai được thực hiện đồng bộ.
- Phân công cán bộ phụ trách và các đoàn thể thực hiện đúng danh mục hoạt 

động.
- Thiết lập cơ chế kiểm tra, đôn đốc thường xuyên.
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả lên cấp trên đúng thời hạn quy định.
II. TỔ CHỨC THI HÀNH
1. Kết quả đạt được
a) Tổng kết 06 năm tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (2020-2025):

Năm Hoạt động chính
Người tham 
gia

Kinh phí (tr.đ)

2020 Tuyên truyền trực tiếp, phát tờ 
rơi; tổ chức vui chơi cho trẻ em 
tại sân cộng đồng

80 3,0
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Năm Hoạt động chính
Người tham 
gia

Kinh phí (tr.đ)

2021 Tọa đàm phòng chống xâm hại 
trẻ em; tặng quà 15 trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn

105 5,0

2022 Phát sóng thông điệp qua loa phát 
thanh; hoạt động thể thao, văn 
nghệ cho trẻ em

120 6,5

2023 Hội thi vẽ tranh chủ đề bảo vệ trẻ 
em; tư vấn tâm lý miễn phí cho 
phụ huynh

150 7,5

2024 Chương trình "Vui hè an toàn"; 
truyền thông phòng chống đuối 
nước

185 9,0

2025 Mít tinh hưởng ứng Tháng hành 
động; khám sức khỏe miễn phí 
cho 50 trẻ em

230 10,0

Tổng cộng 870 41,0

b) Tính kịp thời, tuân thủ pháp luật:
Hàng năm, UBND xã ban hành kế hoạch trước ngày 25/5; đảm bảo các hoạt 

động đúng thời điểm Tháng hành động (tháng 6). Tất cả các đoàn thể, tổ chức 
trên địa bàn đều tham gia tích cực. Không có vi phạm hay phản ánh tiêu cực nào 
trong suốt giai đoạn báo cáo. Tổng kinh phí 06 năm khoảng 41 triệu đồng.

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
- Thông tư quy định nhiều đầu mục hoạt động trong khi nhân lực cấp xã có 

hạn, một số hoạt động phải lồng ghép, chưa thực hiện riêng biệt.
- Kinh phí ngân sách xã còn thấp; vận động xã hội hóa không ổn định qua 

các năm.
- Chủ đề Tháng hành động thay đổi hàng năm nhưng hướng dẫn triển khai 

cấp cơ sở đôi khi chưa kịp thời.
3. Nhận định chung
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Tháng hành động vì trẻ em đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa 
thiết thực tại xã Đại Đồng, nâng cao nhận thức của phụ huynh, cộng đồng về 
quyền trẻ em. Để phát huy hơn nữa hiệu quả, cần có cơ chế hỗ trợ nguồn lực và 
hướng dẫn sát thực hơn cho cấp cơ sở.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp; 

quy định rõ vai trò UBND xã.
- Tăng mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp trên để tổ chức các hoạt động 

đảm bảo chất lượng, chiều sâu.
- Ban hành bộ tài liệu truyền thông mẫu chuẩn hóa để các xã/xã dễ triển 

khai, thống nhất nội dung.
PHẦN III. THÔNG TƯ SỐ 14/2020/TT-BLĐTBXH NGÀY 28/11/2020

Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo
UBND xã Đại Đồng đã quán triệt và phổ biến nội dung Thông tư số 

14/2020/TT-BLĐTBXH đến toàn thể cán bộ, công chức xã và các trưởng thôn. 
Phòng Văn hóa - Xã hội được giao nhiệm vụ đầu mối theo dõi, tổng hợp tình 
hình chăm sóc thay thế trẻ em trên địa bàn.

2. Việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Thông tư
Hàng năm, UBND xã đã thực hiện lồng ghép chặt chẽ nội dung thực hiện 

Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH vào Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em và 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc lồng ghép này đảm 
bảo các chỉ tiêu về chăm sóc thay thế luôn được ưu tiên nguồn lực và triển khai 
đồng bộ với các chương trình an sinh xã hội khác trên địa bàn, phù hợp với điều 
kiện thực tế tại cơ sở..

3. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ
UBND xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phụ trách phối hợp với trưởng 

thôn thường xuyên rà soát, phát hiện trẻ em có nguy cơ không có người chăm 
sóc; tham mưu các giải pháp hỗ trợ phù hợp và lập hồ sơ theo đúng quy trình 
Thông tư.

II. TỔ CHỨC THI HÀNH
1. Kết quả đạt được
a) Thực hiện nội dung Thông tư:
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Giai đoạn 2021-2026, qua rà soát trên địa bàn xã Đại Đồng có 04 trường 
hợp trẻ em cần chăm sóc thay thế:

- 08 trẻ em từ 4 đến 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng được người thân 
trong gia đình (ông bà, cô chú) nhận chăm sóc thay thế theo hình thức chăm sóc 
bởi cá nhân, gia đình. UBND xã đã lập hồ sơ hỗ trợ hàng tháng.

b) Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch:
- Tổ chức 04 buổi tuyên truyền về chăm sóc thay thế trẻ em cho nhân dân 

và các gia đình trong diện theo dõi.
- Cán bộ phụ trách định kỳ 3 tháng/lần thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe, học tập 

của trẻ em trong chăm sóc thay thế.
- Hỗ trợ 8 trẻ em đủ điều kiện tiếp cận trợ cấp xã hội theo quy định 

hiện hành.
c) Tính kịp thời, chính xác và điều kiện bảo đảm:
100% trường hợp được xử lý đúng trình tự, thủ tục; hồ sơ lưu giữ đầy đủ. 

Nhân lực: 01 cán bộ kiêm nhiệm; kinh phí lồng ghép ngân sách thường xuyên; 
trang thiết bị văn phòng đảm bảo phục vụ công tác.

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
- Cán bộ cơ sở chủ yếu nắm về thủ tục hành chính, còn kỹ năng về tư vấn 

tâm lý, kỹ năng làm việc với trẻ em bị sang chấn hoặc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt 
chưa được đào tạo bài bản, phải kiêm nhiệm nhiều mảng dẫn đến việc sát sao 
từng hộ gia đình để tư vấn và theo dõi trẻ sau khi chăm sóc thay thế còn hạn chế.

- Nhận thức của một số gia đình nhận chăm sóc thay thế về quyền và nghĩa 
vụ pháp lý còn hạn chế.

- Chưa có phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em cần chăm sóc thay thế; việc 
theo dõi, báo cáo còn thủ công.

- Chế độ trợ cấp cho người nhận chăm sóc thay thế hoặc trợ cấp cho chính 
trẻ em còn thấp so với mặt bằng giá cả hiện nay, chưa thực sự tạo động lực cho 
các gia đình nhận nuôi.

3. Nhận định chung
Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để 

UBND xã Đại Đồng thực hiện công tác chăm sóc thay thế cho trẻ em một cách 
bài bản, bảo vệ quyền lợi trẻ em không có môi trường gia đình lành mạnh. Với 
mô hình chính quyền địa phương chuyển sang 2 cấp, cần rà soát, điều chỉnh để 
phân định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của UBND xã trong quy trình chăm 
sóc thay thế.



7

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lập hồ sơ chăm sóc thay thế, giảm 

bớt các bước xác nhận, đảm bảo tính kịp thời khi trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp.
- Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em cần chăm sóc thay thế dùng 

chung cho các cấp; giúp theo dõi, báo cáo nhanh chóng, chính xác.
- Điều chỉnh Thông tư phù hợp mô hình chính quyền 2 cấp; quy định rõ hơn 

thẩm quyền của UBND xã trong từng loại hình chăm sóc thay thế.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở về kỹ năng tư vấn tâm lý cho trẻ em 

trong chăm sóc thay thế và gia đình nhận chăm sóc thay thế.
- Có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho gia đình nhận chăm sóc thay thế không 

chính thức trong giai đoạn chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý.
UBND xã Đại Đồng đã nghiêm túc triển khai thực hiện 03 Thông tư số 

09/2018/TT-BLĐTBXH, số 28/2019/TT-BLĐTBXH và số 14/2020/TT-
BLĐTBXH của Bộ Lao động – TB&XH trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
được giao. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, UBND xã đã nỗ lực tổ chức thực 
hiện và đạt được những kết quả thiết thực, góp phần bảo vệ, chăm sóc và phát 
triển trẻ em trên địa bàn. UBND xã Đại Đồng kính đề nghị Sở Y tế tổng hợp báo 
cáo Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế xem xét, sửa đổi, bổ sung các Thông tư theo 
hướng phù hợp hơn với thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi mô hình 
chính quyền địa phương 2 cấp./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Chi cục DS&TE;
- Thường trực Đảng ủy – HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Thành
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